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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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_____________________________________

	Luật số: ……/2014/QH13

DỰ THẢO 2
	      Hà Nội, ngày    tháng    năm 2014


LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định những nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, phá sản, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định của Trọng tài thương mại và văn bản công chứng do các đương thoả thuận yêu cầu Toà án ra quyết định thi hành (sau đây gọi chung là bản án, quyết định); hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“Điều 2. Bản án, quyết định được thi hành 

2. Những bản án, quyết định sau đây của Toà án cấp sơ thẩm được Tòa án quyết định cho thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị:

3. Bổ sung khoản 9 Điều 3 như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

9. Bản án, quyết định dân sự là bản án, quyết định về vụ án, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Thoả thuận thi hành án 

1. Đương sự có quyền thoả thuận về việc thi hành án, nếu thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, thì Chấp hành viên lập biên bản ghi nhận sự thỏa thuận đó và là cơ sở cho việc thi hành án”.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án

1. Yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án. 
2. Được thông báo về thi hành án theo quy định tại Điều 39 Luật này. 

3. Cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án.
4. Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm, 
biện pháp cưỡng chế thi hành án phù hợp.
5. Chỉ định loại tài sản kê biên, thứ tự kê biên tài sản để thi hành án.
6. Thỏa thuận với người phải thi hành án về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. 
7. Nộp tiền tạm ứng chi phí xác minh điều kiện thi hành án; nộp phí thi hành án; được miễn, giảm chi phí xác minh, phí thi hành án theo quy định của pháp luật.
8. Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi trái pháp luật của Chánh án Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án và Chấp hành viên trong thi hành án.
9. Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, nếu có lý do chính đáng.
10. Có quyền ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; người được ủy quyền thực hiện theo phạm vi được ủy quyền.

11. Có quyền chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác theo quy định của pháp luật.

6. Bổ sung Điều 7a như sau:

“Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án

1. Yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án. 

2. Được thông báo về thi hành án theo quy định tại Điều 39 Luật này. 
3. Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án.

4. Kê khai trung thực tài sản, cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự kê khai đó.

5. Thỏa thuận với người được thi hành án về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án.
6. Được miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật.

7. Chịu chi phí cưỡng chế thi hành án; được xét miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ chi phí cưỡng chế thi hành án.
8. Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, nếu có lý do chính đáng.
9. Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi trái pháp luật của Chánh án Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án và Chấp hành viên trong thi hành án.
7. Bổ sung Điều 7b như sau:

“Điều 7b. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền, nghĩa vụ liên quan

1. Được thông báo, tham gia việc kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án và khấu trừ tiền của người phải thi hành án.
2. Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi trái pháp luật của Chánh án Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án và Chấp hành viên trong thi hành án.

3. Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án.

4. Thực hiện đúng quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên.”

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Tự nguyện và cưỡng chế thi hành án

1. Nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án. Trường hợp đương sự tự nguyện giao tài sản để thi hành án thì cơ quan thi hành án xử lý tài sản theo quy định của Luật này.
2. Người phải thi hành án có thể bị công khai thông tin về họ tên, địa chỉ và nghĩa vụ thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này.”
9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

“Điều 12. Giám sát và kiểm sát việc thi hành án

2. Viện kiểm sát các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của Toà án, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án nhằm bảo đảm việc thi hành án kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.” 

10. Bổ sung Điều 12a như sau:

“Điều 12a. Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự

1. Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự”. 

11. Bổ sung Điều 12b như sau:

“Điều 12b. Xã hội hoá hoạt động thi hành án dân sự

 1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thực hiện việc xã hội hoá trong hoạt động thi hành án dân sự. 
2. Người phát hiện, cung cấp thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án được chi trả thù lao theo quy định..
3. Chính phủ hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành khoản 1 và khoản 2 của Điều này”.
12. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 18 như sau:

“Điều 18. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên

5. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, là sỹ quan quân đội tại ngũ, nếu có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này thì được bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp; nếu có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên trung cấp; nếu có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên cao cấp trong quân đội không qua thi tuyển. 

6. Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên chuyển công tác đến cơ quan thi hành án dân sự, người đã từng là Chấp hành viên nhưng do yêu cầu tổ chức được bố trí sang làm nhiệm vụ khác, người đã làm Thẩm tra viên thi hành án từ 05 năm trở lên và những trường hợp thu hút người từ cơ quan bên ngoài đến công tác ở Cơ quan Thi hành án dân sự để tăng cường làm Chấp hành viên thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên ở ngạch tương đương không qua thi tuyển. 

7. Trong trường hợp đặc biệt, do yêu cầu tổ chức phải bổ nhiệm ngay Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự, Lãnh đạo Cơ quan chuyên môn thuộc Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, người có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp ở ngạch tương đương hoặc ở ngạch cao hơn không qua thi tuyển, bao gồm:

a) Bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với những người có 03 năm làm công tác pháp luật trở lên, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện; 

b) Bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp đối với những người có 10 năm làm công tác pháp luật trở lên, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện và Thủ trưởng, Phó thủ trưởng đơn vị chuyên môn thuộc Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh; 

c) Bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp đối với những người có 15 năm làm công tác pháp luật trở lên, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh;

d) Những trường hợp bổ nhiệm lại Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại điểm b và điểm c khoản này;

e) Những người công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Chính phủ quy định danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này bổ nhiệm làm Chấp hành viên không qua thi tuyển”.
13. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau:

“Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên

2. Thi hành đúng nội dung quyết định thi hành án, bản án, quyết định; áp dụng đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên”.
14. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau:

“Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Phân công Chấp hành viên thi hành quyết định thi hành án theo thẩm quyền; 

b) Quản lý, chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự;

c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức thi hành án;

d) Yêu cầu cơ quan đã ra bản án, quyết định giải thích bằng văn bản những điểm chưa rõ hoặc không phù hợp với thực tế trong bản án, quyết định đó để thi hành; 
đ) Kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định theo quy định của pháp luật;

e) Kiến nghị Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, uỷ thác trả đơn yêu cầu thi hành án, miễn, giảm thi hành án khi có căn cứ theo quy định của Luật này;

g) Trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm; 

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên;

i) Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo, thống kê thi hành án;

k) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có quyền điều động, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo, kiểm tra công tác thi hành án đối với Chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn và những việc khác theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp”. 


15.  Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:

“Điều 28. Gửi bản án, quyết định 

1. Ngay sau khi ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Toà án phải gửi quyết định cho Chánh án Toà án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra bản án, quyết định, Tòa án phải gửi bản án, quyết định cho Chánh án Toà án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án đối với bản án, quyết định, sau đây:

 a) Bản án, quyết định của Toà án cấp phúc thẩm;

 b) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định sơ thẩm có khoản chủ động thi hành án, Tòa án phải gửi bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm cho Chánh án Toà án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

4. Khi gửi bản án, quyết định, Toà án phải gửi kèm theo biên bản kê biên, tạm giữ tang vật, tài sản, các tài liệu khác có liên quan (nếu có) trừ trường hợp Toà án đã xét xử sơ thẩm.

16.  Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:

“Điều 29. Nhận bản án, quyết định 

1. Khi nhận bản án, quyết do Toà án gửi, Chánh án Toà án phải kiểm tra, vào sổ nhận bản án, quyết định. 

Sổ nhận bản án, quyết định phải ghi rõ số thứ tự, ngày, tháng, năm nhận bản án, quyết định; số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định và tên Toà án đã ra bản án, quyết định; họ, tên, địa chỉ của đương sự và tài liệu khác có liên quan. 

2. Việc giao, nhận trực tiếp bản án, quyết định phải lập biên bản, có chữ ký của hai bên giao nhận. 

3. Trong trường hợp nhận được bản án, quyết định và tài liệu có liên quan bằng đường bưu điện thì Chánh án Toà án phải thông báo bằng văn bản cho Toà án đã chuyển giao biết trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định, trừ trường hợp Toà án nơi đã xét xử sơ thẩm.” 

17.  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 30 như sau:

“Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

3. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án. 
Sự kiện bất khả kháng là trường hợp thiên tai hoặc hỏa hoạn, địch họa.
 Trở ngại khách quan thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đương sự không nhận được bản án, quyết định mà không phải do lỗi của họ;
b) Đương sự đi công tác ở vùng biên giới, hải đảo mà không thể gửi đơn yêu cầu thi hành án đúng hạn; 
c) Đương sự trong thời gian đang chấp hành hình phạt tù tại cơ sở giam giữ; đang bị quản lý tại cơ sở giáo dục hoặc trường giáo dưỡng không thể gửi đơn yêu cầu thi hành án đúng hạn; 

d) Đương sự bị tai nạn, ốm nặng đến mức mất khả năng nhận thức, phải điều trị nội trú;

đ) Do lỗi của cơ quan ra bản án, quyết định hoặc cơ quan, cá nhân khác dẫn đến việc đương sự không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn;

e) Đương sự chết mà chưa xác định được người thừa kế;
g) Tổ chức hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, cổ phần hóa mà chưa xác định được tổ chức, cá nhân mới có quyền yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp sau khi trừ đi thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà thời hiệu yêu cầu thi hành án vẫn còn thì Chánh án Toà án ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án.”
18.  Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:

“Điều 31. Đơn yêu cầu thi hành án 
1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; 

b) Tên Toà án nơi yêu cầu;

c) Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

đ) Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có.

2. Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân.

Trường hợp người yêu cầu thi hành án trực tiếp trình bày bằng lời nói tại Toà án thì phải lập biên bản ghi rõ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu và chữ ký của người lập biên bản. Biên bản có giá trị như đơn yêu cầu thi hành án.

Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có.
3. Trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan dẫn đến việc không thể gửi đơn yêu cầu thi hành án đúng hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật này thì đương sự có quyền gửi đơn đề nghị Chánh án Toà án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án xem xét.

Đơn đề nghị phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên Toà án nơi yêu cầu; họ, tên địa chỉ của người được thi hành án, người phải thi hành án, nội dung của việc thi hành án, lý do không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn. Kèm theo đơn phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu chứng minh lý do không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn.
Đối với trường hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc do đương sự chết mà chưa xác định được người thừa kế hay do trở ngại khách quan khác xảy ra tại địa phương nên không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. Đối với trường hợp do phải chữa bệnh nội trú nên không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn thì phải có xác nhận hoặc giấy nhập viện, xuất viện của tổ chức y tế cấp huyện trở lên. Đối với trường hợp do yêu cầu công tác nên không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn thì phải có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc giấy cử đi công tác của cơ quan, đơn vị đó. Đối với những trường hợp bất khả kháng, trở ngại khách quan khác nên không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tài liệu hợp pháp khác để chứng minh.
Xác nhận của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thể hiện rõ địa điểm, nội dung và thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan dẫn đến việc đương sự không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn.

4. Người yêu cầu thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại Điều 66 của Luật này”. 

19.  Sửa đổi, bổ sung điểm Điều 32 như sau:

“Điều 32. Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án 
1. Người yêu cầu thi hành án tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Nộp đơn hoặc trực tiếp trình bày bằng lời nói tại Toà án;
b) Gửi đơn qua đường bưu điện.

2. Ngày gửi đơn yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu thi hành án nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp tại Tòa án hoặc ngày có dấu bưu điện gửi.” 
20.  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 33 như sau:

“Điều 33. Nhận đơn yêu cầu thi hành án 
1. Khi nhận đơn yêu cầu thi hành án, Toà án phải kiểm tra nội dung đơn và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận đơn yêu cầu thi hành án và cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn”.
21.  Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:

“Điều 34. Từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án 
1. Toà án từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:

a) Người yêu cầu thi hành án không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung đơn yêu cầu thi hành án không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định;

b) Toà án được yêu cầu không có thẩm quyền ra quyết định thi hành án;

c) Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.

2. Toà án từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu thi hành án. 

22.  Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau:

“Điều 35. Thẩm quyền ra quyết định thi hành án

1. Chánh án Toà án sơ thẩm khu vực có thẩm quyền ra quyết định thi hành án đối với các bản án, quyết định sau đây:

a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án sơ thẩm khu vực; 
b) Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án sơ thẩm khu vực;
c) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp cao đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án sơ thẩm khu vực;
d) Bản án, quyết định do Toà án nơi khác ủy thác;

đ) Văn bản công chứng đương sự có thoả thuận yêu cầu Toà án ra quyết định thi hành. 
2. Chánh án Toà án cấp tỉnh có thẩm quyền ra quyết định thi hành án đối với các bản án, quyết định sau đây: 

a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp tỉnh;

b) Bản án, quyết định của Tòa án cấp cao, Toà án nhân dân tối cao chuyển giao cho Toà án cấp tỉnh;

c) Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Toà án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam; 

d) Quyết định của Trọng tài thương mại;

đ) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; 

e) Quyết định tuyên bố phá sản;
g) Bản án, quyết định do Toà án nơi khác ủy thác.
h) Bản án, quyết định, văn bản quy định tại khoản 1 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải uỷ thác tư pháp về thi hành án.

3. Chánh án Toà án cấp quân khu có thẩm quyền ra quyết định thi hành án đối với các bản án, quyết định sau đây: 

a) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự của Toà án quân sự quân khu và tương đương trên địa bàn;

b) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự của Toà án quân sự khu vực trên địa bàn;

c) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu tài sản, xử lý vật chứng, tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự của Toà án quân sự trung ương chuyển giao cho cơ quan thi hành án cấp quân khu;

d) Bản án, quyết định dân sự của Toà án cấp cao, Toà án nhân dân tối cao chuyển giao cho Toà án cấp quân khu;

đ) Bản án, quyết định do Toà án cấp tỉnh, Toà án sơ thẩm khu vực, Toà án cấp quân khu khác ủy thác.

23.  Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:

“Điều 36. Chủ động ra quyết định thi hành án
1. Chánh án Toà án chủ động ra quyết định thi hành đối với phần bản án, quyết định sau đây:

a) Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án;

b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự; 

c) Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản;

d) Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước; 

đ) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định, Chánh án Toà án phải ra quyết định thi hành án; đối với quyết định khẩn cấp tạm thời thì phải ra quyết định trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định.
3. Chánh án Toà án ra một quyết định thi hành án chung cho các khoản thuộc diện chủ động thi hành trong một bản án, quyết định, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 của Điều này.

4. Trường hợp trong một bản án, quyết định có nhiều người được thi hành khoản chủ động về trả lại tiền, tài sản thì đối với mỗi người được thi hành án, Chánh án Toà án ra một quyết định thi hành án đối với các khoản đó.

5. Trường hợp trong một bản án, quyết định có nhiều người phải thi hành khoản chủ động khác nhau thì đối với mỗi người phải thi hành án, Chánh án Toà án ra ra một quyết định thi hành án chung cho các khoản thuộc diện chủ động thi hành án mà người đó phải thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 của Điều này. 

Trường hợp thi hành quyền, nghĩa vụ liên đới thì Chánh án Toà án ra một quyết định thi hành án chung cho những người có quyền, nghĩa vụ liên đới.
6. Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ tên, chức vụ của người ra quyết định; bản án, quyết định được thi hành; tên cơ quan thi hành án dân sự có nhiệm vụ thi hành quyết định thi hành án; họ tên, địa chỉ của người phải thi hành án, người được thi hành; khoản phải thi hành án; thời hạn tự nguyện thi hành án.

24.  Bổ sung Điều 36a như sau:

“Điều 36a. Ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu 

1. Chánh án Toà án ra quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án, trừ các trường hợp quy định tại Điều 38 của Luật này.
Thời hạn ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu thi hành án. 

2. Chánh án Toà án ra một quyết định thi hành án cho mỗi đơn yêu cầu thi hành án. Trường hợp trong bản án, quyết định có một người phải thi hành án cho nhiều người được thi hành án và các đương sự nộp đơn yêu cầu thi hành án vào cùng thời điểm thì Chánh án Toà án ra một quyết định thi hành án chung cho nhiều đơn yêu cầu.

3. Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể theo bản án, quyết định, nhưng chỉ có một số người có đơn yêu cầu thi hành án thì Chánh án Toà án ra quyết định thi hành án đối với những người đã có đơn yêu cầu,. Quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án đối với tài sản đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc khởi kiện đòi tài sản của người đã nhận theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Trường hợp thi hành quyền, nghĩa vụ liên đới thì Chánh án Toà án ra một quyết định thi hành án chung cho những người có quyền, nghĩa vụ liên đới.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án, Chánh án Toà án phải ra quyết định thi hành án. Trường hợp đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án thì Toà án từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người đã yêu cầu thi hành án biết.

Trường hợp đã ra quyết định thi hành án mà phát hiện thời hiệu yêu cầu thi hành án đã hết thì Chánh án Toà án ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án đã ban hành. Người có lỗi trong việc ra quyết định thi hành án đối với bản án, quyết định đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

5. Trường hợp đơn yêu cầu thi hành án không có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 31 của Luật này thì Toà án thông báo để đương sự bổ sung trước khi ra quyết định thi hành án. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người được thi hành án không bổ sung hoặc bổ sung chưa đầy đủ thì Toà án không thụ lý đơn yêu cầu thi hành án và có văn bản trả lời cho đương sự biết, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. 
6. Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu thi hành án và các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 36 của Luật này.
25.  Bổ sung Điều 36b như sau:

“Điều 36b. Ủy thác ra quyết định thi hành án 

1. Chánh án Toà án uỷ thác ra quyết định thi hành án cho Toà án nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.

2. Trường hợp người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở ở nhiều địa phương thì Chánh án Toà án uỷ thác ra quyết định thi hành án từng phần cho Toà án nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án.

Trường hợp ủy thác ra quyết định thi hành nghĩa vụ liên quan đến tài sản thì Chánh án Toà án ủy thác đến Toà án nơi người phải thi hành án có tài sản; nếu không xác định được nơi có tài sản hoặc nơi có tài sản trùng với nơi làm việc, cư trú, có trụ sở của người phải thi hành án thì ủy thác đến nơi làm việc, cư trú hoặc nơi có trụ sở của người đó.

Trường hợp thi hành nghĩa vụ liên đới mà người phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở các địa phương khác nhau thì Chánh án Toà án uỷ thác toàn bộ nghĩa vụ thi hành án đến Toà án thuộc một trong các địa phương nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án. 

3. Trường hợp người phải thi hành án có nhiều tài sản ở nhiều nơi thì thực hiện ủy thác theo thứ tự sau đây:

a) Theo thỏa thuận của các đương sự;

b) Nơi có tài sản đủ để thi hành án;

c) Trường hợp tài sản không đủ để thi hành án thì ủy thác đến nơi có tài sản giá trị lớn nhất, nơi có nhiều tài sản nhất.

4. Việc ủy thác ra quyết định thi hành án phải thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định có căn cứ ủy thác. 

5. Quyết định ủy thác phải ghi rõ nội dung ủy thác, khoản đã thi hành xong, khoản tiếp tục thi hành và các thông tin cần thiết cho việc thực hiện ủy thác.
Khi gửi quyết định ủy thác phải kèm theo bản án, quyết định, bản sao biên bản kê biên, tạm giữ tài sản và các tài liệu khác có liên quan, nếu có. 

26.  Bổ sung Điều 36c như sau:

“Điều 36c. Thẩm quyền uỷ thác ra quyết định thi hành án 

1. Toà án cấp tỉnh uỷ thác ra quyết định thi hành các bản án, quyết định sau đây:

a) Uỷ thác cho Toà án cấp tỉnh nơi khác ra quyết định thi hành các bản án, quyết định về nhận người lao động trở lại làm việc hoặc bồi thường thiệt hại mà người phải thi hành án là cơ quan nhà nước cấp tỉnh trở lên; bản án, quyết định có yếu tố nước ngoài hoặc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; quyết định của Trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; 

b) Ủy thác cho Toà án cấp quân khu thi hành vụ việc mà đương sự hoặc tài sản có liên quan đến quân đội trên địa bàn;

c) Ủy thác cho Toà án sơ thẩm khu vực vụ việc khác, trừ những trường hợp quy định tại điểm a và điểm b của khoản này.

2. Toà án sơ thẩm khu vực ủy thác vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của mình cho Toà án cấp tỉnh nơi khác, Toà án cấp quân khu, Toà án sơ thẩm khu vực khác có điều kiện thi hành.

3. Toà án cấp quân khu ủy thác vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của mình cho Toà án cấp quân khu khác, Toà án cấp tỉnh hoặc Toà án sơ thẩm khu vực có điều kiện thi hành”. 

27.  Bổ sung Điều 36d như sau:

“Điều 36d. Thực hiện ủy thác ra quyết định thi hành án 

1. Trước khi ủy thác, cơ quan thi hành án dân sự phải xử lý xong tài sản tạm giữ, thu giữ, tài sản kê biên tại địa bàn có liên quan đến khoản uỷ thác, trừ trường hợp không ảnh hưởng đến việc thi hành án đối với khoản uỷ thác.

Trường hợp Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án nhưng xét thấy cần ủy thác thì phải ra quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ quyết định thi hành án và ra quyết định ủy thác cho nơi có điều kiện thi hành. 

2. Toà án nhận ủy thác không được trả lại quyết định ủy thác cho Toà án đã ủy thác mà phải thực hiện việc ra quyết định thi hành án theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quyết định ủy thác có sự nhầm lẫn, sai sót rõ ràng về thẩm quyền của Toà án nhận ủy thác ra quyết định thi hành án, nội dung thi hành án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác, Chánh án Toà án ra quyết định thi hành án và thông báo bằng văn bản cho Chánh án Toà án đã ủy thác về việc nhận được quyết định ủy thác”.

28.  Bổ sung Điều 36đ như sau:

“Điều 36đ. Thủ tục chuyển giao quyết định thi hành án 

1. Toà án đã ra quyết định thi hành án đối với bản án, quyết định quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án.

Đối với bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Luật này phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày ra quyết định thi hành án.

Đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự ngay sau khi ra quyết định thi hành án.

2. Khi chuyển giao quyết định thi hành án, Toà án phải chuyển giao kèm theo bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã kê biên tài sản, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng hoặc thu giữ các tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án thì khi chuyển giao quyết định thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự, Toà án phải gửi kèm theo bản sao biên bản về việc kê biên, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng và tài liệu khác có liên quan.

3. Khi nhận quyết định thi hành án do Toà án chuyển giao, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra, vào sổ nhận quyết định thi hành án. 

Việc giao, nhận trực tiếp quyết định thi hành án phải lập biên bản, có chữ ký của hai bên giao nhận. 

 Trường hợp nhận được quyết định thi hành án và tài liệu có liên quan bằng đường bưu điện thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho Toà án đã chuyển giao biết trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án.
4. Trường hợp phát hiện quyết định thi hành án không đúng với nội dung bản án, quyết định hoặc không rõ, không thi hành được hoặc không đủ tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều này thì cơ quan thi hành án dân sự trả lại quyết định thi hành án cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản trả lại quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án phải xem xét giải quyết và thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự.

29.  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 37 như sau:

Điều 37. Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ quyết định về thi hành án 

3. Người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyền ra quyết định huỷ hoặc yêu cầu huỷ quyết định về thi hành án của Chánh án Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trực tiếp trong các trường hợp sau đây:

a) Phát hiện các trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này mà Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trực tiếp không tự khắc phục sau khi có yêu cầu;”
30. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau:

“Điều 44. Xác minh điều kiện thi hành án 

1. Người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án. Nội dung thông tin phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi người phải thi hành án cư trú, có tài sản hoặc cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đăng ký hoặc cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án hoặc các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin khi người được thi hành án hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án có yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân từ chối cung cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trường hợp người được thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thanh toán các chi phí phát sinh, trường hợp gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.
3. Kết quả xác minh được công nhận và làm căn cứ để tổ chức việc thi hành án, trừ trường hợp Chấp hành viên thấy cần thiết phải xác minh lại. Việc xác minh lại của Chấp hành viên được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh do đương sự cung cấp.

4. Người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xác minh điều kiện thi hành án nhưng phải chịu chi phí xác minh.

5. Trường hợp chủ động ra quyết định thi hành án, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành việc xác minh điều kiện thi hành án, trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải xác minh ngay.
Trường hợp người phải thi hành án phải thi hành đồng thời cả khoản nghĩa vụ thi hành án theo đơn yêu cầu và nghĩa vụ thi hành án thuộc diện chủ động ra quyết định thi hành án thì việc xác minh điều kiện thi hành án của đương sự được Chấp hành viên chủ động tiến hành cho đến khi người phải thi hành án thi hành xong khoản nghĩa vụ thuộc diện chủ động.
Kết quả xác minh do Chấp hành viên chủ động tiến hành cũng được công nhận để tổ chức thi hành khoản nghĩa vụ theo đơn yêu cầu. Việc xác minh các tài sản tiếp theo của người phải thi hành án được tiến hành theo yêu cầu của người được thi hành án.
Đối với việc thi hành án thuộc diện chủ động thi hành án mà người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án thì ít nhất 6 tháng một lần Chấp hành viên phải thực hiện xác minh điều kiện thi hành án của đương sự. Trường hợp người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án mà đang chấp hành hình phạt tù hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới thì thời hạn xác minh giữa các lần không được quá một năm.
6. Khi trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án, Chấp hành viên phải xuất trình thẻ Chấp hành viên hoặc giấy tờ chứng minh là người có thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án. Chấp hành viên phải lập biên bản xác minh có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố hoặc đại diện Uỷ ban nhân dân hoặc công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh. Biên bản xác minh phải thể hiện đầy đủ kết quả xác minh.
Chấp hành viên phải xác minh cụ thể điều kiện kinh tế, hiện trạng tài sản, căn cứ vào nội dung trình bày của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp. Người phải thi hành án có trách nhiệm kê khai các loại tài sản, thu nhập và thông tin về tài sản, thu nhập để thi hành án và cam kết về tính trung thực của việc kê khai đó.
Đối với các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, đăng ký giao dịch bảo đảm thì còn phải xác minh tại các cơ quan có chức năng đăng ký tài sản đó.
Đối với người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức, Chấp hành viên trực tiếp xem xét tài sản, kiểm tra hệ thống sổ sách quản lý vốn, tài sản, xác minh tại các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án.
Chấp hành viên có quyền mời cơ quan chuyên môn hoặc chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh. Các cơ quan, tổ chức, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và các cá nhân có liên quan phải thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp.

Trường hợp xác minh bằng văn bản thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân thì văn bản xác minh phải nêu rõ nội dung xác minh và các thông tin cần thiết khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chấp hành viên trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên.

31.  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 46 như sau:

“Điều 46. Cưỡng chế thi hành án

2. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.

Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau tết Nguyên đán; các ngày truyền thống đối với các đối tượng chính sách, nếu họ là người phải thi hành án”.
32.  Bổ sung Điều 46a như sau:

“Điều 46a. Lãi chậm thi hành án 

1. Người phải thi hành án phải chịu lãi chậm thi hành án cho đến khi thi hành án xong, theo thời điểm sau đây:

a) Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đối với khoản tiền phải nộp để đưa vào ngân sách Nhà nước thuộc diện Chánh án Toà án chủ động ra quyết định thi hành án, gồm: Tiền tịch thu, tiền truy thu thuế, tiền truy thu do thu lợi bất chính, tiền phạt, án phí, lệ phí Toà án; 

b) Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với khoản tiền thuộc diện thi hành án theo đơn yêu cầu;

c) Trường hợp người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản để cơ quan thi hành án kê biên, xử lý, thu tiền trả cho người được thi hành án thì thời điểm tính lãi suất chậm thi hành án được tính từ ngày cơ quan thi hành án dân sự nhận được đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đến thời điểm xử lý xong tài sản hoặc thời điểm thu tiền của người phải thi hành án.

d) Trường hợp tài sản của người phải thi hành án do Chấp hành viên kê biên, xử lý để thi hành án thì thời gian tính lãi chậm thi hành án được tính đến thời điểm xử lý xong tài sản kê biên.

2. Mức lãi suất chậm thi hành án được áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

 3. Lãi suất chậm thi hành án được tính trên số tiền chưa thi hành án. Đối với vụ việc thi hành án theo đơn yêu cầu, cơ quan thi hành án chỉ thi hành phần lãi chậm thi hành án khi người được thi hành án yêu cầu.

4. Khoản tiền lãi chậm thi hành được thanh toán cùng với tiền gốc khi chi trả tiền thi hành án. Trường hợp số tiền thi hành án thu được không đủ để thanh toán toàn bộ tiền thi hành án thì khoản tiền gốc còn lại tiếp tục phát sinh lãi chậm thi hành kể từ thời điểm thanh toán cho đến khi thi hành xong.” 

33.  Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:

“Điều 47. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án 

1. Số tiền thi hành án được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này;

 b) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần;

c) Án phí, lệ phí Toà án;
d) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau: 

a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;
b) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán. 
Số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

 3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ khoản tiền quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này. 

4. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”
34.  Sửa đổi, bổ sung Điều 48 như sau:

“Điều 48. Hoãn thi hành án

1. Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định hoãn thi hành án trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trong các trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện được nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

b) Người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án. Việc đồng ý hoãn phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của các bên. Trong thời gian hoãn thi hành án do có sự đồng ý của người được thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án;

c) Người phải thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước không có tài sản hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản đó không đủ chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc có tài sản nhưng tài sản thuộc loại không được kê biên;

d) Tài sản kê biên có tranh chấp đã được Tòa án thụ lý để giải quyết;
đ) Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 179 của Luật này.

2. Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế. Trường hợp Chánh án Toà án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Chánh án Toà án có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết.
Trường hợp vụ việc đã được thi hành một phần hoặc đã được thi hành xong thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có văn bản thông báo ngay cho Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án để thông báo cho người yêu cầu hoãn thi hành án.

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án chỉ được yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được. 
Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án. 

3. Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì phải ra ngay quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi căn cứ hoãn thi hành án quy định tại khoản 1 Điều này không còn, hết thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khi nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền kháng nghị về việc không có căn cứ kháng nghị thì Chánh án Toà án phải ra quyết định tiếp tục thi hành án”.

35.  Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau:

“Điều 49. Tạm đình chỉ thi hành án 

1. Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được quyết định tạm đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định đã được thi hành một phần hoặc toàn bộ thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo ngay bằng văn bản cho Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án để thông báo cho người đã kháng nghị.

Trong thời gian tạm đình chỉ thi hành án do có kháng nghị thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

2. Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được thông báo của Toà án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án. 

Thời hạn ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án.

3. Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định tiếp tục thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được một trong các quyết định sau đây:

a) Quyết định rút kháng nghị của người có thẩm quyền;

b) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án giữ nguyên bản án, quyết định bị kháng nghị;

c) Quyết định của Toà án về việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản”.

36.  Sửa đổi, bổ sung Điều 50 như sau:

“Điều 50. Đình chỉ thi hành án

1. Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định đình chỉ thi hành án trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trong các trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án chết không để lại di sản hoặc theo quy định của pháp luật nghĩa vụ của người đó theo bản án, quyết định không được chuyển giao cho người thừa kế;

b) Người được thi hành án chết mà theo quy định của pháp luật quyền và lợi ích của người đó theo bản án, quyết định không được chuyển giao cho người thừa kế hoặc không có người thừa kế;

c) Đương sự có thoả thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba;

d) Người phải thi hành án là tổ chức đã bị giải thể, không còn tài sản mà theo quy định của pháp luật nghĩa vụ của họ không được chuyển giao cho tổ chức khác;

đ) Người chưa thành niên được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định chết hoặc đã thành niên.

2. Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định đình chỉ thi hành án trong các trường hợp sau đây:

a) Bản án, quyết định bị hủy một phần hoặc toàn bộ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật này;
b) Có quyết định miễn hoặc giảm một phần nghĩa vụ thi hành án;

c) Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án.
3. Thời hạn ra quyết định đình chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định có căn cứ đình chỉ thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều này”. 

37.  Sửa đổi, bổ sung Điều 51 như sau:

“Điều 51. Trả đơn yêu cầu thi hành án

1. Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trong các trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án;
b) Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc mức thu nhập thấp, chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và gia đình; 

c) Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án;

d) Người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được mà đương sự không có thoả thuận khác.

đ) Không xác định được địa chỉ, nơi sinh sống của người chưa thành niên phải cho người khác nuôi dưỡng.
2. Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành thì người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành bản án, quyết định trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này, kể từ ngày phát hiện người phải thi hành án có điều kiện thi hành”.

38.  Bổ sung Điều 51a như sau: 

“Điều 51a. Thẩm quyền, thời hạn đề nghị và giải quyết việc ủy thác, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ ủy thác, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định ủy thác, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định ủy thác, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án hoặc yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự bổ sung, nếu chưa đủ tài liệu. Trong thời hạn 10 ngày, cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện yêu cầu của Tòa án. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu bổ sung của cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án ra quyết định ủy thác, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án hoặc yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục thi hành án.”

39.  Sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm e khoản 1 và khoản 2, khoản 3 Điều 54 như sau:

“Điều 54. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án 

1. Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án đối với tổ chức được thực hiện như sau:

d) Trường hợp giải thể thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết trước khi ra quyết định. Trường hợp quyền, nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị giải thể được chuyển giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.

Toà án, cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải thể theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tài sản để thi hành án không còn do thực hiện quyết định giải thể trái pháp luật thì cơ quan ra quyết định giải thể phải chịu trách nhiệm thi hành phần nghĩa vụ của tổ chức bị giải thể tương ứng với tài sản đó;  

e)Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần mà trước đó chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của mình thì sau khi chuyển đổi, công ty cổ phần tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.

2. Trường hợp người được thi hành án, người phải thi hành án là cá nhân chết thì quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao cho người khác theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thi hành án như sau:

a) Trường hợp thi hành nghĩa vụ về trả tài sản mà người phải thi hành án đã chết nhưng có người đang trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó thì Chấp hành viên ấn định trong thời hạn 30 ngày để người quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi hành án giao tài sản cho người được thi hành án. Hết thời hạn này mà họ không thực hiện hoặc tài sản không có người quản lý, sử dụng trực tiếp thì Chấp hành viên tổ chức giao tài sản, kể cả cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp người phải thi hành nghĩa vụ về thanh toán tiền đã chết mà có để lại tài sản thì Chấp hành viên có văn bản thông báo, ấn định trong thời hạn 30 ngày để người thừa kế hoặc người quản lý di sản của người phải thi hành án thoả thuận thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại. Hết thời hạn này, nếu người thừa kế hoặc người quản lý di sản không thoả thuận hoặc không thoả thuận được việc thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản để lại của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án, đồng thời ấn định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo để những người liên quan đến tài sản thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế. Hết thời hạn thông báo về thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế mà không có người khởi kiện thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án;
c) Đối với quyền, nghĩa vụ thi hành án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Chấp hành viên yêu cầu người được chuyển giao thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án hoặc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo quy định của Luật này. 

Chánh án Toà án ra quyết định thi hành án đối với cá nhân, tổ chức mới tương ứng với quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao và ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án trước đây. 

Đối với các quyết định, thông báo khác về thi hành án thì tùy từng trường hợp cụ thể mà Toà án, cơ quan thi hành án dân sự giữ nguyên, thu hồi hoặc ra các quyết định, thông báo khác phù hợp theo quy định của Luật này”.

40.  Sửa đổi, bổ sung Điều 59 như sau:

“Điều 59. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án

1. Trường hợp theo bản án, quyết định mà một bên được nhận, trả tài sản và phải thanh toán cho người khác giá trị tài sản họ được nhận, nhưng tại thời điểm thi hành án, giá tài sản thay đổi tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá trị tài sản khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và có ít nhất một trong các bên đương sự có yêu cầu định giá tài sản đó thì tài sản được định giá theo quy định tại Điều 98 của Luật này để thi hành án. 

2. Người có đơn yêu cầu định giá tài sản có trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản, kèm theo đơn yêu cầu định giá tài sản. Tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản có thể là bảng giá tài sản do Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn có thẩm quyền ban hành hoặc giá chuyển nhượng thực tế ở địa phương của tài sản cùng loại.

 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu định giá tài sản của đương sự, Chấp hành viên phải tiến hành thủ tục định giá tài sản. Chi phí định giá do người yêu cầu định giá chịu.
3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả định giá, Chấp hành viên thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận tài sản nộp số tiền tương ứng với tỷ lệ giá trị tài sản mà đương sự được nhận theo bản án, quyết định so với giá tài sản đã định quy định tại khoản 2 Điều này để thanh toán cho người được nhận tiền thi hành án. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án, nếu người được nhận tài sản không tự nguyện nộp tiền thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án. Số tiền bán tài sản đã thu được thanh toán theo tỷ lệ tương ứng so với số tiền, tài sản mà các đương sự được nhận theo bản án, quyết định nhưng không tính lãi chậm thi hành án.

4. Chi phí bán đấu giá tài sản quy định tại khoản 3 Điều này do đương sự chịu tương ứng với tỷ lệ số tiền, tài sản mà họ thực nhận theo quy định của pháp luật về chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự.

5. Người đang quản lý tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá thì bị cưỡng chế thi hành án dân sự và phải chịu chi phí theo quy định về chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự.

41.  Sửa đổi, bổ sung Điều 61 như sau:

“Điều 61. Điều kiện, mức miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

1. Việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án được thực hiện trong trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án; không có thu nhập hoặc mức thu nhập thấp, chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và gia đình; 

b) Không xác định được địa chỉ, nơi sinh sống hoặc tài sản của người phải thi hành án; các trường hợp bị thiên tai, lũ lụt mà người phải thi hành án không còn tài sản.
c) Có căn cứ quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3, khoản 4 của Điều này.

2. Người phải thi hành khoản thu nộp ngân sách nhà nước có thể được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi hết thời hạn sau đây:

a) 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với các khoản án phí không có giá ngạch;

b) 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 5.000.000 đồng.
3. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước có thể được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi hết thời hạn sau đây:

a) 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5.000.000 đồng;

b) 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.

4. Người phải thi hành khoản thu nộp ngân sách nhà nước có thể được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án sau khi hết thời hạn sau đây:

a) 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

b) 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ trên 100.000.000 đồng.

5. Việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án được tiến hành thường xuyên nhưng mỗi người phải thi hành án chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong 01 năm. Trường hợp một người phải thi hành nhiều khoản nộp ngân sách nhà nước trong nhiều bản án, quyết định khác nhau thì đối với mỗi bản án, quyết định, người phải thi hành án chỉ được xét miễn hoặc giảm thi hành án một lần trong 01 năm.

Quyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 của Điều này.
6. Mức xét giảm 

a) Đối với khoản nghĩa vụ phải thi hành án còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá 1/3 số tiền còn lại phải thi hành án;

b) Đối với khoản nghĩa vụ phải thi hành án còn lại có giá trị từ trên 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá 1/5 số tiền còn lại phải thi hành án”.
42.  Sửa đổi, bổ sung Điều 62 như sau:

“Điều 62. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

1. Cơ quan thi hành án dân sự lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. 
Trường hợp việc thi hành án đang do cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh tổ chức thi hành thì cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm khu vực nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh đóng trụ sở.

2. Hồ sơ đề nghị xem xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Văn bản đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hoặc của Viện trưởng Viện kiểm sát trong trường hợp đề nghị xét miễn, giảm khoản tiền phạt;
b) Bản án, quyết định của Toà án, quyết định thi hành án của Chánh án Tòa án;

c) Biên bản xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án được thực hiện trong thời hạn không quá 03 tháng trước khi đề nghị xét miễn, giảm;

d) Tài liệu khác chứng minh điều kiện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

đ) Ý kiến bằng văn bản của Viện kiểm sát cùng cấp trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.”
43.  Bổ sung Điều 65a như sau:

“Điều 65a. Bồi hoàn, bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự 
1. Tài sản thi hành án đã được chuyển dịch cho người khác nhưng sau đó phát hiện có sai sót, vi phạm dẫn đến phải hủy một phần hoặc toàn bộ khoản đã thi hành xong thì đương sự có thể thỏa thuận với nhau về việc hoàn trả tài sản, phục hồi lại quyền tài sản.

Trường hợp tài sản thi hành án là động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản còn nguyên trạng thì cưỡng chế trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu. 

Trường hợp tài sản đã được chuyển dịch hợp pháp cho người thứ ba chiếm hữu ngay tình thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa hoặc tài sản thi hành án đã bị thay đổi hiện trạng thì chủ sở hữu tài sản ban đầu không được lấy lại tài sản nhưng được bồi hoàn giá trị của tài sản.

2. Trường hợp có yêu cầu về bồi thường thiệt hại do lỗi của người có thẩm quyền thi hành án thì giải quyết theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”.
44.  Sửa đổi khoản 1 Điều 66 như sau:

“Điều 66. Biện pháp bảo đảm thi hành án

1. Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án. Khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, Chấp hành viên không phải thông báo trước cho đương sự.”
45.  Sửa đổi khoản 3 Điều 67 như sau:

“Điều 67. Phong tỏa tài khoản

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định phong toả tài khoản, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 76 của Luật này.”
46.  Sửa đổi khoản 3 Điều 68 như sau:

“Điều 68. Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự

3. Trong thời hạn 30 ngày, trường hợp phức tạp thì trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày tạm giữ tài sản, giấy tờ, Chấp hành viên ra một trong các quyết định sau đây:”
47.  Sửa đổi Điều 69 như sau:

“Điều 69. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Trường hợp cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, huỷ hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án và gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó.

Trong thời hạn 60 ngày, trường hợp phức tạp thì trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định, Chấp hành viên thực hiện việc kê biên tài sản hoặc chấm dứt việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản.”
48.  Sửa đổi Điều 70 như sau:

“Điều 70. Căn cứ tổ chức cưỡng chế thi hành án 

Căn cứ để tổ chức cưỡng chế thi hành án bao gồm:

1. Bản án, quyết định;

2. Quyết định thi hành án.
3. Quyết định cưỡng chế thi hành án”.

49.  Sửa đổi, bổ sung Điều 72 như sau:

“Điều 72. Kế hoạch cưỡng chế thi hành án

1. Trước khi tổ chức cưỡng chế thi hành án cần huy động lực lượng, Chấp hành viên phải lập kế hoạch cưỡng chế. Trường hợp cưỡng chế thi hành án nhưng không phải huy động lực lượng tham gia cưỡng chế thì Chấp hành viên chỉ ra thông báo cưỡng chế thi hành án.

 2. Trường hợp phải cưỡng chế ngay, cần huy động lực lượng thì Chấp hành viên lập kế hoạch cưỡng chế và gửi ngay cho Viện kiểm sát, cơ quan Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án. Các cá nhân, tổ chức và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của Chấp hành viên.

3. Thông báo cưỡng chế thi hành án bao gồm các nội dung chính sau đây: 

a) Họ tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế;

b) Biện pháp cưỡng chế áp dụng;

c) Thời gian, địa điểm cưỡng chế;

d) Phương án tiến hành cưỡng chế;

đ) Dự trù chi phí cưỡng chế. 

4. Kế hoạch cưỡng chế gồm:

a) Các nội dung quy định tại khoản 3 của Điều này;

b) Yêu cầu về lực lượng tham gia bảo vệ cưỡng chế.
5. Căn cứ vào kế hoạch cưỡng chế, cơ quan Công an có trách nhiệm lập kế hoạch bảo vệ cưỡng chế, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để giữ gìn trật tự, bảo vệ hiện trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi tẩu tán tài sản, hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án, tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm tội.”
50.  Bổ sung Điều 73a như sau:

“Điều 73a. Cưỡng chế tài sản theo yêu cầu của người được thi hành án

Người được thi hành án có quyền đề nghị Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế loại tài sản của người phải thi hành án mà họ xác minh được và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình; nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.”
51.  Bổ sung khoản 3 Điều 74 như sau:

“Điều 74. Cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung

3. Chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua tài sản. Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong thời hạn ba tháng đối với bất động sản, một tháng đối với động sản kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ. Chủ sở hữu chung tài sản với người phải thi hành án được ưu tiên mua tài sản theo giá đã định.
Trường hợp chủ sở hữu chung không mua tài sản thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn ưu tiên, Chấp hành viên bán hoặc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu chung của người phải thi hành án với người khác để thi hành án”.
52.  Bổ sung Điều 74a như sau:

“Điều 74a. Phân chia, xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án và giải quyết tranh chấp tài sản đã kê biên

1. Trường hợp cần xác định, phân chia, giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên, các đương sự đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Tòa án có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 
2. Trường hợp Chấp hành viên đề nghị Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án thì không phải chịu án phí, lệ phí Tòa án”.
53.  Sửa đổi, bổ sung Điều 75 như sau:

“Điều 75. Xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp

1. Trường hợp cưỡng chế đối với tài sản của người phải thi hành án mà có tranh chấp với người khác thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế và thông báo cho đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Chấp hành viên thông báo mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại Toà án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc đơn khởi kiện, đề nghị không được thụ lý giải quyết thì Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án quyết định việc xử lý tài sản để thi hành án.
3. Trường hợp một trong các bên có đơn khởi kiện ra Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản đã kê biên theo quyết định của Toà án, cơ quan có thẩm quyền. 

54. Sửa đổi, bổ sung Điều 81 như sau:

“Điều 81. Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

1. Trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án. 
2. Trường hợp phát hiện người thứ ba đang phải trả tiền cho người phải thi hành án mà khoản tiền đó đã được xác định bằng bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật thì Chấp hành viên yêu cầu người thứ ba đó giao nộp số tiền, tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự để thi hành án. 

3. Người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án có nghĩa vụ giao nộp tiền cho Chấp hành viên để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng.

4. Người thứ ba đang giữ tiền, tài sản của người phải thi hành án không thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên về việc giao nộp số tiền đó thì bị áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thi hành án.
Chi phí cưỡng chế thi hành án do người thứ ba bị cưỡng chế thi hành án chịu.”

55.  Sửa đổi, bổ sung Điều 90 như sau:

“Điều 90. Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp, bảo lãnh

1. Trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp, bảo lãnh nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án. 

2. Khi kê biên tài sản đang cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, Chấp hành viên phải thông báo ngay cho người nhận cầm cố, nhận thế chấp, bảo lãnh; khi xử lý tài sản kê biên, người nhận cầm cố, nhận thế chấp, bảo lãnh được ưu tiên thanh toán theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này”.

56.  Sửa đổi, bổ sung Điều 94 như sau:

“Điều 94. Kê biên tài sản gắn liền với đất

1. Đối với việc kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án được xây dựng trên đất của người khác hoặc trên đất của người phải thi hành án có tài sản của người khác thì người có đất gắn với tài sản của người phải thi hành án hoặc người có tài sản gắn với đất của người phải thi hành án được quyền ưu tiên thỏa thuận mua lại đất hoặc tài sản của người phải thi hành án theo giá khởi điểm nếu không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người thứ ba. 
Trường hợp các bên không tự thỏa thuận mua lại, cơ quan thi hành án dân sự hướng dẫn khởi kiện ra Tòa án để phân chia tài sản trong thời hạn 30 ngày. Nếu đương sự không khởi kiện hoặc không được Tòa án thụ lý giải quyết thì cơ quan thi hành án tiến hành xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước được tiếp tục thuê đất trong thời hạn thuê đất còn lại”.
57.  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 95 như sau:

“Điều 95. Kê biên nhà ở

1. Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác minh, xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án, trừ trường hợp tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc người phải thi hành án đồng ý kê biên nhà ở để thi hành án”. 

58.  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 98 như sau:

“Điều 98. Định giá tài sản kê biên

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản, đương sự có quyền thoả thuận về giá tài sản kê biên hoặc chỉ định tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên và đề nghị Chấp hành viên lập biên bản về thỏa thuận, chỉ định đó. Giá tài sản kê biên do đương sự thoả thuận là giá khởi điểm để bán đấu giá. Trường hợp đương sự chỉ định về tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá đó theo quy định của pháp luật.

Đối với việc kê biên, xử lý tài sản để thi hành cho các khoản nộp ngân sách nhà nước thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức thẩm định nơi có tài sản kê biên để bảo đảm thi hành án.”
59.  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 99 như sau:

“Điều 99. Định giá lại tài sản kê biên

1. Việc định giá lại tài sản kê biên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

b) Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. 
Yêu cầu định giá lại chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản.”
60.  Sửa đổi, bổ sung Điều 100 như sau:

“Điều 100. Giao tài sản để thi hành án

1. Trường hợp đương sự thoả thuận để người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên lập biên bản về việc thoả thuận và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự làm căn cứ chuyển quyền sở hữu tài sản.

2. Việc giao, nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.”
61.  Sửa đổi, bổ sung Điều 103 như sau:

“Điều 103. Giao tài sản bán đấu giá, tài sản được nhận để thi hành án

1. Người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng tài sản đã mua đấu giá, nhận để thi hành án.

2. Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị đình chỉ thi hành án, kháng nghị, sửa đổi hoặc huỷ thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục hoàn thiện thủ tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp sau đây:

a) Trình tự, thủ tục bán đấu giá vi phạm quy định của pháp luật do có lỗi của người mua được tài sản bán đấu giá;

b) Người phải thi hành án, người được thi hành án và người mua được tài sản bán đấu giá có thoả thuận khác.

3. Việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thực hiện theo quy định quy định tại các điều 114, 115, 116 và 117 của Luật này.”
62.  Sửa đổi, bổ sung Điều 104 như sau:

“Điều 104. Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, trả giá, bán đấu giá không thành 

1. Sau hai lần niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản mà không có người tham gia đấu giá, trả giá, bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự biết.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà đương sự không yêu cầu định giá lại thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. 

2. Trước khi giảm giá tài sản, Chấp hành viên yêu cầu các đương sự thỏa thuận mức giảm giá. Nếu các đương sự không thoả thuận hoặc thoả thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định mức giảm giá. Mỗi lần giảm giá không quá mười phần trăm giá đã định.

3. Sau ba lần giảm giá mà không có người tham gia đấu giá, trả giá thì tài sản được xử lý như sau:

a) Trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án. Đối với tài sản là bất động sản và tài sản là động sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì Chấp hành viên ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó cho người được thi hành án. Người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án;

b) Trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên trả lại tài sản cho người phải thi hành án và tìm tài sản khác để thi hành án. Trường hợp không có tài sản khác thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự đề nghị Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 51 Luật Thi hành án dân sự;
c) Đối với tài sản bán đấu giá để thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước, Chấp hành viên giảm giá để tiếp tục bán đấu giá tài sản”.

63.  Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 115 như sau:

“Điều 115. Cưỡng chế trả nhà, giao nhà 
5. Trường hợp người phải thi hành án, người bảo lãnh phải giao nhà là nhà ở duy nhất của họ cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm đối với trường hợp người phải thi hành án tự nguyện giao nhà và 06 tháng đối với trường hợp phải cưỡng chế giao nhà. Nghĩa vụ thi hành án được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật này”.

64.  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 117 như sau:

“Điều 117. Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

2. Việc xử lý tài sản gắn liền với đất được chuyển giao thực hiện theo quy định sau đây:

b) Trường hợp tài sản gắn liền với đất có trước khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng bản án, quyết định được thi hành không tuyên rõ việc xử lý đối với tài sản đó thì cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu Toà án đã ra bản án, quyết định giải thích rõ việc xử lý đối với tài sản hoặc đề nghị Toà án có thẩm quyền xem xét lại nội dung bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm”.

65. Sửa đổi, bổ sung Điều 125 như sau:

Điều 125. Cưỡng chế trả giấy tờ

1. Trường hợp người phải thi hành án trả không giấy tờ cho người được thi hành án theo nội dung bản án, quyết định hoặc không giao giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản cho người trúng đấu giá thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người phải thi hành án trả giấy tờ đó. 
Trường hợp xác định người thứ ba đang giữ giấy tờ phải trả thì Chấp hành viên yêu cầu người đó giao giấy tờ đang giữ, nếu người thứ ba không tự nguyện giao thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người đó giao giấy tờ để thi hành án.

2. Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì Chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án, người trúng đấu giá tài sản thi hành án.

Đối với giấy tờ về quyền sử dụng đất, Chấp hành viên gửi văn bản nêu rõ lý do không thu hồi được giấy tờ về quyền sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chấp hành viên, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và gửi báo cáo bằng văn bản đến Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra văn bản yêu cầu người phải thi hành án nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, đồng thời gửi văn bản đó cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất để niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã. Người được yêu cầu có trách nhiệm nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. Trường hợp người được yêu cầu không giao nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất thì trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn yêu cầu, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định huỷ các giấy tờ về quyền sử dụng đất của người phải thi hành án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được thi hành án, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Đối với giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự đề nghị Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án.

66. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 126 như sau:

“Điều 126. Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự

3. Đối với tài sản không bán được hoặc bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiêu huỷ và tổ chức tiêu huỷ tài sản theo quy định tại Điều 125 của Luật này.

Đối với giấy tờ liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự thì hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày thông báo nếu đương sự không đến nhận, Chấp hành viên làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan đã ban hành giấy tờ đó xử lý theo quy định.

Trong trường hợp cơ quan ban hành giấy tờ có trụ sở ở nước ngoài thì thực hiện tương trợ tư pháp. Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp và các tài liệu kèm theo được dịch ra ngôn ngữ quy định tại Điều 5 Luật Tương trợ tư pháp và gửi tới Vụ Pháp luật Quốc tế Bộ Tư pháp đề nghị uỷ thác cho cơ quan có thẩm quyền”.
67.  Sửa đổi, bổ sung Điều 130 như sau:

“Điều 130. Thủ tục thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định thi hành án, Chấp hành viên phải áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế sau đây: 

1. Biện pháp cưỡng chế quy định tại các điều 118, 119, 120 và 121 của Luật này để bảo đảm thi hành quyết định về cấm hoặc buộc đương sự thực hiện hành vi nhất định; giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; tạm đình chỉ quyết định sa thải người lao động.

2. Biện pháp cưỡng chế quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 71 của Luật này để bảo đảm thi hành quyết định về buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng; buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm; buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

3. Biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 75 của Luật này để đảm bảo thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định về kê biên tài sản đang tranh chấp.

4. Biện pháp bảo đảm quy định tại các điều 66, 67, 68 và 69 của Luật này để bảo đảm thi hành quyết định về cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp; cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp; phong toả tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác; phong toả tài sản ở nơi gửi giữ; phong toả tài sản của người có nghĩa vụ.

5. Biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 3 Điều 71 và các điều 98, 99, 100 và 101 của Luật này để bảo đảm thi hành quyết định về cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm hàng hoá khác”.

68.  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 131 như sau:

“Điều 131. Thi hành quyết định thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời 

1. Trường hợp nhận được quyết định thay đổi hoặc áp dụng bổ sung quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án, Chánh án Toà án ngay quyết định thi hành án, đồng thời thu hồi quyết định thi hành án đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã bị thay đổi và chuyển cho cơ quan thi hành dân sự có thẩm quyền thi hành”.
69.  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 132 như sau:

“Điều 132. Đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Trường hợp Toà án hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì ngay sau khi nhận được quyết định của Toà án, Chánh án Toà án ra quyết định đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Chấp hành viên làm thủ tục giải toả kê biên, trả lại tài sản, giải toả việc phong toả tài sản hoặc tài khoản của người có nghĩa vụ.”
70.  Sửa đổi, bổ sung Điều 134 như sau:

“ Điều 134. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà bản án, quyết định đó chưa thi hành hoặc đã thi hành được một phần thì Chánh án Tòa án ra quyết định tiếp tục thi hành án; nếu bản án, quyết định đó đã thi hành xong thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho Toà án đã ra quyết định thi hành án, Tòa án đã ra quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự.”

71.  Sửa đổi, bổ sung Điều 135 như sau:

“Điều 135. Thi hành quyết định giám đốc thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Toà án cấp dưới đã bị huỷ hoặc bị sửa

1. Trường hợp quyết định giám đốc thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Toà án cấp dưới đã bị huỷ hoặc bị sửa thì việc thi hành được thực hiện theo quyết định giám đốc thẩm và bản án, quyết định đúng pháp luật của Toà án cấp dưới đã bị huỷ hoặc bị sửa.

2. Đối với phần bản án, quyết định của Toà án cấp dưới không bị huỷ, bị sửa mà chưa thi hành hoặc chưa thi hành xong thì Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án ra quyết định tiếp tục thi hành án; nếu đã thi hành xong thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án và Viện kiểm sát cùng cấp. 

3. Đối với phần bản án, quyết định của Tòa án hủy, sửa bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới mà đã thi hành được một phần hoặc đã thi hành xong thì xử lý như sau:
a) Nếu các bên thỏa thuận được với nhau về việc hoàn trả tài sản, phục hồi lại quyền tài sản mà không trái quy định pháp luật thì Tòa án xem xét ra quyết định công nhận thỏa thuận đó;

b) Nếu các bên không thỏa thuận được thì Tòa án xem xét việc đối trừ và xử lý kết quả của việc thi hành bản án, quyết định đã được thi hành trong bản án, quyết định mới theo quy định của pháp luật;

c) Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thì Tòa án ra quyết định đình chỉ phải thực hiện đối trừ và xử lý kết quả của việc thi hành bản án, quyết định đã được thi hành theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này.

4. Trường hợp vụ án hình sự bị đình chỉ tại giai đoạn điều tra, truy tố thì đương sự được quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết phần dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự.”

72.  Sửa đổi, bổ sung Điều 136 như sau:

“Điều 136. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

1. Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại  mà chưa tổ chức thi hành án thì việc thi hành án được thực hiện theo bản án, quyết định sơ thẩm mới có hiệu lực pháp luật hoặc bản án phúc thẩm mới.

Trường hợp bản án, quyết định bị kháng nghị đã được tổ chức thi hành một phần hay toàn bộ thì bản án sơ thẩm, phúc thẩm lại phải xem xét về việc hoàn trả tài sản, phục hồi lại quyền tài sản của đương sự trên cơ sở kết quả thi hành án dân sự đã thực hiện.

2. Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án đã xét xử vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án mà phần tài sản trong bản án, quyết định bị hủy đã thi hành được một phần hoặc đã thi hành xong thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 135 của Luật này.”
73. Sửa đổi, bổ sung Điều 137 như sau:

“Điều 137. Tạm đình chỉ, đình chỉ và khôi phục thi hành án đối với người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản

1. Sau khi nhận được văn bản của Toà án thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho Toà án đang giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản về kết quả thi hành án đối với doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản và đề nghị Chánh án Toà án cùng cấp ra quyết định tạm đình chỉ đối với các trường hợp thi hành về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án. 

2. Cùng với ra quyết định mở thủ tục phá sản, Chánh án Toà án ra quyết định đình chỉ việc thi hành án về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án lâm vào tình trạng phá sản.
Việc tiếp tục thi hành nghĩa vụ về tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án trong trường hợp này thực hiện theo quy định của Luật phá sản. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo Chấp hành viên bàn giao các tài liệu thi hành án có liên quan đến việc tiếp tục thi hành nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản hoặc đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh, Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản phải gửi quyết định đó kèm theo toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Toà án đã ra quyết định đình chỉ việc thi hành án về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án lâm vào tình trạng phá sản. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản hoặc đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh và quyết định thu hồi quyết định đình chỉ thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án đối với phần nghĩa vụ về tài sản còn phải thi hành đã đình chỉ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc theo quy định của Luật này. 
74.  Sửa đổi, bổ sung Điều 138 như sau:

Điều 138. Thi hành các quyết định của Toà án về phá sản

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phân công Chấp hành viên thi hành các quyết định của Tòa án về phá sản, kể cả quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

2. Việc thi hành các quyết định của Tòa án về phá sản được thực hiện theo quy định của Luật này. Trường hợp Luật này không quy định thì thực hiện theo quy định của Luật Phá sản.
75.  Sửa đổi, bổ sung Điều 140 như sau:

“Điều 140. Quyền khiếu nại về thi hành án 

1. Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Thời hiệu khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên như sau:

a) Đối với quyết định, hành vi trong việc ra quyết định thi hành án, ủy thác, hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ, trả đơn là 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án;

b) Đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

c) Đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong toả tài khoản là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định;

Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

d) Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

đ) Đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó.

Trường hợp do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn khiếu nại.

Lần khiếu nại tiếp theo, thời hiệu là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền. 

76.  Bổ sung khoản 8 Điều 142 như sau:

“Điều 142. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án 

8. Chánh án Toà án cấp tỉnh giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chánh án Toà án sơ thẩm khu vực. Chánh án Toà án tối cao giải quyết khiếu nại đối với hành vi của Chánh án Toà án cấp tỉnh”. 

77.  Sửa đổi, bổ sung Điều 146 như sau:

“Điều 146. Thời hạn giải quyết khiếu nại

1. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại; lần hai là 15 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. 

2. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. 

3. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại là 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

4. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày, lần hai là 45 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

Trường hợp cần thiết, đối với những vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.
5. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

78.  Sửa đổi, bổ sung Điều 154 như sau:

“Điều 154. Người có quyền tố cáo
Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự.

79.  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 157 như sau:

“Điều 157. Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo 

2. Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Toà án sơ thẩm khu vực thì Chánh án Toà án cấp tỉnh giải quyết. Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Toà án cấp tỉnh thì Chánh án Toà án tối cao giải quyết.

Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm giải quyết.

Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu thì Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm giải quyết.

Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá 90 ngày.”.

80.  Sửa đổi, bổ sung Điều 159 như sau:

“Điều 159. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự 

Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát có quyền yêu cầu, kiến nghị đối với Toà án, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm để bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có căn cứ, đúng pháp luật”.

81.  Sửa đổi, bổ sung Điều 160 như sau:

“Điều 160. Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát
1. Viện kiểm sát kháng nghị đối với quyết định, hành vi của Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

2. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc phát hiện hành vi vi phạm. 

82.  Sửa đổi, bổ sung Điều 161 như sau:
“Điều 161. Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát

1. Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát đối với quyết định về thi hành án của mình hoặc của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị.

Trường hợp chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản trả lời kháng nghị, Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện kháng nghị của Viện kiểm sát.

2. Trường hợp Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự không nhất trí với kháng nghị của Viện kiểm sát thì giải quyết như sau:

a) Chánh án Toà án sơ thẩm khu vực nơi có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Chánh án Toà án cấp tỉnh và Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Chánh án Toà án cấp tỉnh phải xem xét, trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Chánh án Toà án cấp tỉnh cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.

Chánh án Toà án cấp tỉnh nơi có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chánh án Toà án nhân dân tối cao phải xem xét, trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực thi hành;

b) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh phải xem xét, trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có hiệu lực thi hành;

c) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp xem xét và trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành;

d) Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và Viện kiểm sát quân sự trung ương. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng phải xem xét và trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành. 

3. Trường hợp xét thấy văn bản trả lời kháng nghị được quy định tại khoản 2 Điều này không có căn cứ thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét lại văn bản trả lời đã có hiệu lực thi hành của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét lại văn bản trả lời đã có hiệu lực thi hành của Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu, Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng”.

81. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 163 như sau:

“Điều 163. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Những người sau đây có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự:

a) Chấp hành viên đang giải quyết việc thi hành án;

b) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

c) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu.

d) Chánh án Toà án đã ra quyết định về thi hành án, Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp”.

82. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 167 như sau:

Điều 167. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự

1. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

d) Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự; quyết định thành lập, giải thể các cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp;
83. Sửa đổi, bổ sung Điều 170 như sau:

“Điều 170. Nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân tối cao trong thi hành án dân sự 
1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Hướng dẫn các Tòa án trong việc ra quyết định thi hành án và theo dõi thực hiện quyết định thi hành án.

3. Chỉ đạo Toà án các cấp phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổng kết công tác thi hành án dân sự.

84.  Bổ sung Điều 170a như sau:

“Điều 170a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân cấp cao, Toà án nhân dân cấp tinh, Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực trong thi hành án dân sự

1. Ra quyết định thi hành án đối với bản án, quyết định theo quy định của Luật này.

2. Chuyển giao quyết định thi hành án và bản án, quyết định được thi hành và quy định tại khoản 1 Điều này và tài liệu có liên quan cho cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này. 
3. Xem xét và quyết định về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

4. Trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự về việc xem xét lại bản án, quyết định của Toà án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị. 

5. Thụ lý và kịp thời giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, đương sự về việc xác định quyền sở hữu, phân chia tài sản hoặc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Toà án phát sinh trong quá trình thi hành án.

6. Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc thi hành án và chế độ thống kê, báo cáo về thi hành án dân sự theo thẩm quyền và nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này.

7. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 179 của Luật này.

85.  Sửa đổi, bổ sung Điều 171 như sau:

“Điều 171. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thi hành án dn sự

1. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Kiểm sát và chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp thực hiện việc kiểm sát thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

3. Trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 của Luật này trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

4. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổng kết công tác thi hành án dân sự.
86.  Bổ sung Điều 171a như sau:

“Điều 171a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân địa phương trong thi hành án dân sự
1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong việc ra quyết định thi hành án; việc giải thích bản án, trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thi hành án.
2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, đương sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án.

3. Viện kiểm sát chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm sát của mình.
87.  Sửa đổi, bổ sung Điều 173 như sau:

“Điều 173. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự

1. Chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn.

2. Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn. 

3. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

4. Có ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

5. Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự.

6. Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh kiểm tra, báo cáo công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

7. Hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cơ quan thi hành án dân sự.

88.  Sửa đổi, bổ sung Điều 174 như sau:

“Điều 174. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án dân sự

1. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn.

2. Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn.
3. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.

4. Có ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.

5. Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện tự kiểm tra, đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

6. Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự.

7. Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự kiểm tra, báo cáo công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

8. Hỗ trợ cơ sở vật chất cho cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.
89.  Sửa đổi, bổ sung Điều 175 như sau:

“Điều 175. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án dân sự

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch và các cán bộ, công chức cấp xã khác có trách nhiệm phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn.

90.  Bổ sung Điều 179a như sau:

“Điều 179a. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được thi hành án và cơ quan quản lý cấp trên đối với việc thi hành khoản tiền, tài sản thuộc sở hữu nhà nước 
1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được thi hành án đối với khoản tiền, tài sản thuộc sở hữu nhà nước
a) Làm đơn yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi, đôn đốc hoạt động thi hành án liên quan đến Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên.
2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên của người được thi hành án 

a) Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, tổ chức được thi hành án thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Kịp thời xử lý đối với cơ quan, tổ chức được thi hành án nhưng không làm đơn yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật.
91.  Sửa đổi, bổ sung Điều 181 như sau:

“Điều 181. Tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án

1. Việc yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án, việc tiếp nhận và xử lý uỷ thác tư pháp về thi hành án của nước ngoài trong quá trình thi hành án được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp.

2. Cơ quan thi hành án dân sự có yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án phải lập hồ sơ uỷ thác tư pháp theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp.

a) Cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình thi hành bản án, quyết định có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện tương trợ tư pháp.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ và chi phí yêu cầu cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện tương trợ tư pháp và hồ sơ ủy thác tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

b) Sau khi nhận được đủ kết quả ủy thác tư pháp theo đúng nội dung yêu cầu, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Trường hợp kết quả ủy thác chưa đúng, chưa đủ theo nội dung đã yêu cầu hoặc sau ba tháng kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ uỷ thác tư pháp hợp lệ lần thứ nhất mà không nhận được thông báo về kết quả thực hiện uỷ thác tư pháp thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục ủy thác tư pháp.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có thông báo về việc thực hiện ủy thác tư pháp không có kết quả hoặc sau sáu tháng kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư pháp hợp lệ lần thứ hai cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao mà không nhận được thông báo kết quả thực hiện ủy thác tư pháp thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ vào những tài liệu đã có để giải quyết việc thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Đối với việc thi hành án về giao giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có thông báo về việc thực hiện ủy thác tư pháp không có kết quả hoặc hết thời hạn một năm kể ngày từ Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư pháp hợp lệ (lần 2) cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao mà đương sự không đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan đã ban hành giấy tờ đó.

4. Thực hiện tương trợ tư pháp của nước ngoài trong thi hành án dân sự

Cơ quan thi hành án dân sự tiếp nhận và xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài liên quan đến thi hành án dân sự.

Trình tự, thủ tục thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài liên quan đến thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

5. Thẩm quyền yêu cầu và thực hiện uỷ thác tư pháp về dân sự trong thi hành án dân sự

a) Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền yêu cầu và thực hiện tương trợ tư pháp trong thi hành án dân sự;

b) Trong quá trình giải quyết việc thi hành bản án, quyết định, nếu phát sinh yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện lập hồ sơ uỷ thác tư pháp theo quy định tại Điều 11 Luật Tương trợ tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành gửi cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh để thực hiện việc uỷ thác tư pháp. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền yêu cầu thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự thông qua uỷ thác tư pháp được gửi tới Bộ Tư pháp.

92.  Bãi bỏ Điều 55, Điều 56, Điều 57; khoản 3, khoản 4 Điều 179 Luật thi hành án dân sự năm 2008.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

2. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ ……. thông qua ngày... tháng 11 năm 2014. 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Sinh Hùng
Mục lục Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật THADS 2008

1Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự:


11.
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:


1“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


12.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:


1“Điều 2. Bản án, quyết định được thi hành


13.
Bổ sung khoản 9 Điều 3 như sau:


1“Điều 3. Giải thích từ ngữ


24.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:


2“Điều 6. Thoả thuận thi hành án


25.
Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:


2“Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án


26.
Bổ sung Điều 7a như sau:


2“Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án


37.
Bổ sung Điều 7b như sau:


3“Điều 7b. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền, nghĩa vụ liên quan


38.
Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:


3“Điều 9. Tự nguyện và cưỡng chế thi hành án


39.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:


3“Điều 12. Giám sát và kiểm sát việc thi hành án


310.
Bổ sung Điều 12a như sau:


3“Điều 12a. Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự


311.
Bổ sung Điều 12b như sau:


3“Điều 12b. Xã hội hoá hoạt động thi hành án dân sự


412.
Sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 18 như sau:


4“Điều 18. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên


413.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau:


4“Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên


414.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau:


4“Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự


415.
Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:


4“Điều 28. Gửi bản án, quyết định


416.
Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:


4“Điều 29. Nhận bản án, quyết định


417.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 30 như sau:


4“Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án


418.
Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:


4“Điều 31. Đơn yêu cầu thi hành án


419.
Sửa đổi, bổ sung điểm Điều 32 như sau:


4“Điều 32. Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án


420.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 33 như sau:


4“Điều 33. Nhận đơn yêu cầu thi hành án


421.
Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:


4“Điều 34. Từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án


422.
Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau:


4“Điều 35. Thẩm quyền ra quyết định thi hành án


423.
Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:


4“Điều 36. Chủ động ra quyết định thi hành án


424.
Bổ sung Điều 36a như sau:


4“Điều 36a. Ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu


425.
Bổ sung Điều 36b như sau:


4“Điều 36b. Ủy thác ra quyết định thi hành án


426.
Bổ sung Điều 36c như sau:


4“Điều 36c. Thẩm quyền uỷ thác ra quyết định thi hành án


427.
Bổ sung Điều 36d như sau:


4“Điều 36d. Thực hiện ủy thác ra quyết định thi hành án


428.
Bổ sung Điều 36đ như sau:


4“Điều 36đ. Thủ tục chuyển giao quyết định thi hành án


429.
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 37 như sau:


4Điều 37. Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ quyết định về thi hành án


430.
Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau:


4“Điều 44. Xác minh điều kiện thi hành án


431.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 46 như sau:


4“Điều 46. Cưỡng chế thi hành án


432.
Bổ sung Điều 46a như sau:


4“Điều 46a. Lãi chậm thi hành án


433.
Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:


4“Điều 47. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án


434.
Sửa đổi, bổ sung Điều 48 như sau:


4“Điều 48. Hoãn thi hành án


435.
Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau:


4“Điều 49. Tạm đình chỉ thi hành án


436.
Sửa đổi, bổ sung Điều 50 như sau:


4“Điều 50. Đình chỉ thi hành án


437.
Sửa đổi, bổ sung Điều 51 như sau:


4“Điều 51. Trả đơn yêu cầu thi hành án


438.
Bổ sung Điều 51a như sau:


4“Điều 51a. Thẩm quyền, thời hạn đề nghị và giải quyết việc ủy thác, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án


439.
Sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm e khoản 1 và khoản 2, khoản 3 Điều 54 như sau:


4“Điều 54. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án


440.
Sửa đổi, bổ sung Điều 59 như sau:


4“Điều 59. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án


441.
Sửa đổi, bổ sung Điều 61 như sau:


4“Điều 61. Điều kiện, mức miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước


442.
Sửa đổi, bổ sung Điều 62 như sau:


4“Điều 62. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước


443.
Bổ sung Điều 65a như sau:


4“Điều 65a. Bồi hoàn, bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự


444.
Sửa đổi khoản 1 Điều 66 như sau:


4“Điều 66. Biện pháp bảo đảm thi hành án


445.
Sửa đổi khoản 3 Điều 67 như sau:


4“Điều 67. Phong tỏa tài khoản


446.
Sửa đổi khoản 3 Điều 68 như sau:


4“Điều 68. Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự


447.
Sửa đổi Điều 69 như sau:


4“Điều 69. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản


448.
Sửa đổi Điều 70 như sau:


4“Điều 70. Căn cứ tổ chức cưỡng chế thi hành án


449.
Sửa đổi, bổ sung Điều 72 như sau:


4“Điều 72. Kế hoạch cưỡng chế thi hành án


450.
Bổ sung Điều 73a như sau:


4“Điều 73a. Cưỡng chế tài sản theo yêu cầu của người được thi hành án


451.
Bổ sung khoản 3 Điều 74 như sau:


4“Điều 74. Cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung


452.
Bổ sung Điều 74a như sau:


4“Điều 74a. Phân chia, xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án và giải quyết tranh chấp tài sản đã kê biên


453.
Sửa đổi, bổ sung Điều 75 như sau:


4“Điều 75. Xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp


454.
Sửa đổi, bổ sung Điều 81 như sau:


4“Điều 81. Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ


455.
Sửa đổi, bổ sung Điều 90 như sau:


4“Điều 90. Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp, bảo lãnh


456.
Sửa đổi, bổ sung Điều 94 như sau:


4“Điều 94. Kê biên tài sản gắn liền với đất


457.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 95 như sau:


4“Điều 95. Kê biên nhà ở


458.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 98 như sau:


4“Điều 98. Định giá tài sản kê biên


459.
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 99 như sau:


4“Điều 99. Định giá lại tài sản kê biên


460.
Sửa đổi, bổ sung Điều 100 như sau:


4“Điều 100. Giao tài sản để thi hành án


461.
Sửa đổi, bổ sung Điều 103 như sau:


4“Điều 103. Giao tài sản bán đấu giá, tài sản được nhận để thi hành án


462.
Sửa đổi, bổ sung Điều 104 như sau:


4“Điều 104. Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, trả giá, bán đấu giá không thành


463.
Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 115 như sau:


4“Điều 115. Cưỡng chế trả nhà, giao nhà


464.
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 117 như sau:


4“Điều 117. Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất


465.
Sửa đổi, bổ sung Điều 125 như sau:


4Điều 125. Cưỡng chế trả giấy tờ


466.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 126 như sau:


4“Điều 126. Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự


467.
Sửa đổi, bổ sung Điều 130 như sau:


4“Điều 130. Thủ tục thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời


468.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 131 như sau:


4“Điều 131. Thi hành quyết định thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời


469.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 132 như sau:


4“Điều 132. Đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời


470.
Sửa đổi, bổ sung Điều 134 như sau:


4“ Điều 134. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật


471.
Sửa đổi, bổ sung Điều 135 như sau:


4“Điều 135. Thi hành quyết định giám đốc thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Toà án cấp dưới đã bị huỷ hoặc bị sửa


472.
Sửa đổi, bổ sung Điều 136 như sau:


4“Điều 136. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật


473.
Sửa đổi, bổ sung Điều 137 như sau:


4“Điều 137. Tạm đình chỉ, đình chỉ và khôi phục thi hành án đối với người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản


474.
Sửa đổi, bổ sung Điều 138 như sau:


4Điều 138. Thi hành các quyết định của Toà án về phá sản


475.
Sửa đổi, bổ sung Điều 140 như sau:


4“Điều 140. Quyền khiếu nại về thi hành án


476.
Bổ sung khoản 8 Điều 142 như sau:


4“Điều 142. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án


477.
Sửa đổi, bổ sung Điều 146 như sau:


4“Điều 146. Thời hạn giải quyết khiếu nại


478.
Sửa đổi, bổ sung Điều 154 như sau:


4“Điều 154. Người có quyền tố cáo


479.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 157 như sau:


4“Điều 157. Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo


480.
Sửa đổi, bổ sung Điều 159 như sau:


4“Điều 159. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự


481.
Sửa đổi, bổ sung Điều 160 như sau:


4“Điều 160. Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát


482.
Sửa đổi, bổ sung Điều 161 như sau:


4“Điều 161. Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát


481.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 163 như sau:


4“Điều 163. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính


482.
Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 167 như sau:


4Điều 167. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự


483.
Sửa đổi, bổ sung Điều 170 như sau:


4“Điều 170. Nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân tối cao trong thi hành án dân sự


484.
Bổ sung Điều 170a như sau:


4“Điều 170a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân cấp cao, Toà án nhân dân cấp tinh, Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực trong thi hành án dân sự


485.
Sửa đổi, bổ sung Điều 171 như sau:


4“Điều 171. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thi hành án dn sự


486.
Bổ sung Điều 171a như sau:


4“Điều 171a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân địa phương trong thi hành án dân sự


487.
Sửa đổi, bổ sung Điều 173 như sau:


4“Điều 173. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự


488.
Sửa đổi, bổ sung Điều 174 như sau:


4“Điều 174. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án dân sự


489.
Sửa đổi, bổ sung Điều 175 như sau:


4“Điều 175. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án dân sự


490.
Bổ sung Điều 179a như sau:


4“Điều 179a. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được thi hành án và cơ quan quản lý cấp trên đối với việc thi hành khoản tiền, tài sản thuộc sở hữu nhà nước


491.
Sửa đổi, bổ sung Điều 181 như sau:


4“Điều 181. Tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án


492.  Bãi bỏ Điều 55, Điều 56, Điều 57, Khoản 3, Khoản 4 Điều 179 Luật Thi hành án dân sự năm 2008.


4Điều 2. Hiệu lực thi hành




Chú thích:

1. Phần mực đen, chữ thẳng: Quy định của Luật THADS 2008.
2. Phần in nghiêng: Sửa đổi, bổ sung.
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